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VISA TYPES A, C (ngắn hạn) 80 €
VISA TYPE D (dài hạn) 180 €

32p.: Hộ chiếu 7 năm 32 trang 75 €

35 €

64p.: Hộ chiếu 7 năm 64 trang 240 €

210 €

50 €

Chứng minh thư điện tử Bỉ 20 €

20 €

Certificat de Vie 0 €
Hợp pháp hóa lãnh sự 20 €

Handling Fee 140 €
Delivery Fee 80 €

VISA ngắn hạn ( A, C) 80 €
0 €
0 €

0 €

0 €

0 €

6. Trẻ em 6-12 tuổi (- 1 day) 40 €

35 €

VISA dài hạn ( D ) 180 €

0 €

0 €

1. Hộ chiếu công vụ / ngoại giao
VND 0

2. Người nhà của người mang quốc tịch EU và công dân Thụy sỹ: vộ chồng / người cùng 
chung sống với công dân EU có đăng ký theo luật của các nước thành viên nếu luật pháp 
đó công nhận việc chung sống như kết hôn / con dưới 21 tuổi của công dân EU hoặc của 
vợ chồng hoặc của người chung sống nêu trên

VND 0

5. Các nhà nghiên cứu khoa học đến từ nước thứ 3 với mục đích nghiên cứu VND 0

VND 1,000,000
7. Thị thực dành cho công dân các nước: Albania, Bosnia and Herzegovina, Moldova, 
Nga, Ukraine.

VND 875,000

VND 4,500,000

2. Hộ chiếu công vụ / ngoại giao VND 0

3. Người nhà của người mang quốc tịch EU và công dân Thụy sỹ: vộ chồng / người cùng 
chung sống với công dân EU có đăng ký theo luật của các nước thành viên nếu luật pháp 
đó công nhận việc chung sống như kết hôn / con dưới 21 tuổi của công dân EU hoặc của 
vợ chồng hoặc của người chung sống nêu trên

VND 0

4. Học sinh, sinh viên, sinh viên sau Đại học, giáo viên đi kèm sinh viên, với mục đích đi 
học, thực tập

VND 0

THẺ HÀNH NGHỀ
VND 3,500,000
VND 2,000,000

*QUY ĐỊNH VỀ PHÍ THỊ THỰC

VND 2,000,000
1. Trẻ em từ 0 - 6 tuổi (-1day) VND 0

20 € VND 500,000

Giấy không phản đối hôn nhân VND 500,000

VND 0
VND 500,000

VND 6,000,000

64p.: Hộ chiếu 5 năm trẻ em 64 trang
VND 5,250,000

Hộ chiếu tạm thời VND 1,250,000

CHỨNG MINH THƯ BỈ
VND 500,000

CÁC GIẤY TỜ KHÁC

Giấy chứng nhận chỗ ở, quốc tịch, hộ tịch

VND 2,000,000
VND 4,500,000

HỘ CHIẾU
VND 1,875,000

32p.: Hộ chiếu 5 năm trẻ em 32 trang
VND 875,000

PHÍ LÃNH SỰ

PHÍ LÃNH SỰ TRẢ BẰNG TIỀN ĐỒNG VIỆT NAM. TỶ GIÁ DO BỘ NGOẠI GIAO QUY ĐỊNH

1 € = 25.000 VND (15/06/2022)

THỊ THỰC *
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